
UBND TỈNH THANH HOÁ 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /SYT-TCCB Thanh Hoá, ngày       tháng 12 năm 2023 

V/v nộp báo cáo thành tích đề 

nghị thi đua, khen thưởng từ cấp 

tỉnh trở lên năm 2023  

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trong ngành 
 

Căn cứ kết quả họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Y tế, Giám đốc Sở 

Y tế đã Quyết định công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến”, Quyết định công 

nhận “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và Quyết định tặng thưởng Giấy khen năm 2023 

cho các tập thể, cá nhân trong toàn ngành. 

Giám đốc Sở đề nghị các tập thể, cá nhân được Hội đồng Thi đua – Khen 

thưởng Sở Y tế đề nghị các cấp có thẩm quyền xét tặng các danh hiệu thi đua và 

hình thức khen thưởng cao hơn (Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, Tập thể lao 

động xuất sắc, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, 

Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động,…) bổ sung thành tích đã được Giám 

đốc Sở Y tế khen và công nhận năm 2023 vào bản báo cáo thành tích. 

(Có danh sách kèm theo) 

Số lượng bản báo cáo thành tích như sau: 

- Bằng khen Thủ tướng Chính phủ: 04 bản; 

- Huân chương các hạng: 05 bản; 

- Cờ thi đua của UBND tỉnh, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Bằng khen của Chủ 

tịch UBND tỉnh, Tập thể lao động xuất sắc: 02 bản; 

Hồ sơ kèm theo gồm có: 

- Bản sao Quyết định công nhận đề tài, sáng kiến, Bằng lao động sáng tạo, 

…; Các văn bản chứng minh các danh hiệu thi đua (Cờ thi đua, tập thể lao động 

xuất sắc, lao động tiên tiến, tập thể lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua, …) và 

hình thức khen thưởng (Bằng khen, Giấy khen,… yêu cầu photo công chứng và 

đóng thành tập trong bản báo cáo thành tích (Lưu ý: Hồ sơ đề nghị tập thể lao 

động xuất sắc cần có Quyết định công nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2023, 

Quyết định công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2023, Hồ sơ đề nghị Cờ 

thi đua của UBND tỉnh phải có biên bản họp cụm thi đua). 

- Bản sao công chứng kết quả đánh giá chất lượng hoàn thành nhiệm vụ về 

chuyên môn, về đảng bộ, chi bộ (đối với tập thể), và xếp loại đảng viên (đối với 

cá nhân) trong thời gian báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng; 
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- Văn bản xác nhận của Thường trực Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy đối với 

các tập thể trên địa bàn và cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, 

Thành ủy quản lý đề nghị tặng danh hiệu thi đua, khen thưởng gồm: Cờ thi đua 

của UBND tỉnh, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 

Huân chương (01 bản chính). 

Lưu ý: Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đã được kê khai tại 

mục III của Báo cáo thành tích phải được minh chứng đầy đủ. Các Quyết định 

phải có danh sách kèm theo. 

Bản báo cáo thành tích nộp về Sở Y tế trước ngày 17/01/2024 để trình Hội đồng 

Thi đua - Khen thưởng tỉnh./. 

 
 

Nơi nhận:          

- Như trên; 

- Lưu VT, TCCB. 

Q. GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

Nguyễn Bá Cẩn 
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DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU  

CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP TỈNH 

(Kèm theo Công văn số         /SYT-TCCB ngày       /12/2023 của Sở Y tế) 

 

 

TT Họ và tên, Chức vụ, nơi công tác Ghi chú 

1 
Bà Đoàn Thị Bích, Phó trưởng Khoa Thần kinh đột quỵ, Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa 
 

2 
Ông Lê Ngọc Thành, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Thanh Hóa 
 

3 
Ông Trịnh Xuân Thắng, Phó Trưởng khoa Quốc tế, Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh Thanh Hóa 
 

4 
Ông Trịnh Đình Hoàng, Phó trưởng khoa Tim mạch, Bệnh viện 

đa khoa Tỉnh Thanh Hoá 
 

5 

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng phòng Quản lý chất lượng, 

Bác sĩ khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực 2, Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Thanh Hóa 

 

6 
Bà Hà Thị Huyền, Trưởng khoa Xương khớp - Nội tiết, Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa 
 

7 
TTUT Nguyễn Thị Thắm, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản 

Thanh Hóa 
 

8 
Bà Cao Thị Dung, Trưởng khoa Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện 

Phụ sản Thanh Hóa 
 

9 
Bà Nguyễn Thị Thu Hoài, Phó Trưởng khoa Chấn thương 

chỉnh hình – Thẩm mỹ - Bỏng, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. 
 

10 
Ông Lê Xuân Trung, Trưởng khoa Hồi sức tích cực sơ sinh, 

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa 
 

11 
Ông Nguyễn Quang Hưng, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu 

tỉnh Thanh Hoá 
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DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG  

BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

(Kèm theo Công văn số         /SYT-TCCB ngày       /12/2023 của Sở Y tế)) 

 

TT Họ và tên, Chức vụ, đơn vị công tác 
Ghi 

chú 

1 
Ông Đỗ Kim Anh, Trưởng phòng Thông tin truyền thông và Quản 

lý ngộ độc thực phẩm, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 
 

2 
Ông Lê Hữu Cường, Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa 
 

3 
Ông Đoàn Văn Dương; Trưởng phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ, 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa 
 

4 
Ông Vũ Đình Nam; Trưởng khoa phòng, chống bệnh không lây 

nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa 
 

5 
Ông Lê Thiên Phú, Phó trưởng khoa Phòng chống bệnh truyền 

nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hoá 
 

6 
Ông Nguyễn Đăng Tùng, Trưởng khoa phòng chống HIV/AIDS, 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa 
 

7 
Ông Lê Hồng Sơn, Trưởng Khoa phòng chống Bệnh truyền nhiễm, 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa 
 

8 Ông Hà Minh Thắng, Giám đốc Trung tâm Pháp y Thanh Hóa  

9 
Ông Nguyễn Văn Ngọc, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Sầm 

Sơn 
 

10 Ông Hoàng Văn Hoành, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nga Sơn  

11 
Bà Vũ Thị Luyến, Trưởng khoa Chăm sóc sức khoẻ sinh sản, 

Trung tâm Y tế huyện Quảng Xương 
 

12 Ông Phạm Văn Tiến, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Lộc  

13 
Ông Trần Quang Hiếu, Trưởng phòng Dân số và Truyền thông 

giáo dục sức khoẻ, Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Lộc 
 

14 Ông Trịnh Duy Khang, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Triệu Sơn  

15 Bà Ngân Thị Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quan Hóa  

16 Ông Nguyễn Văn Lượng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Như Thanh  

17 
Ông Lê Thanh Hải, Phó trưởng Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Thanh Hóa 
 



 

TT Họ và tên, Chức vụ, đơn vị công tác 
Ghi 

chú 

18 
Ông Đỗ Xuân Tiến Trưởng khoa Bệnh Nhiệt Đới Bệnh viện Đa 

khoa Tỉnh Thanh Hóa 
 

19 
Ông Lường Hữu Dương, Bác sĩ Khoa Thần Kinh - Đột quỵ, Bệnh 

viện Đa khoa Tỉnh Thanh Hóa 
 

20 
Ông Nguyễn Trung Dũng; Trưởng Khoa Khám bệnh, Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh Thanh Hóa 
 

21 
Bà Hoàng Thị Thu Hương, Trưởng Khoa Thăm dò chức năng, 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa 
 

22 
Ông Trịnh Văn Tâm, Trưởng khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh Thanh Hóa 
 

23 
Ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Thanh 

Hóa 
 

24 
Bà Lê Thị Quỳnh Nga, Trưởng phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Phụ 

sản Thanh Hóa 
 

25 
Bà Đặng Thị Hoa, Trưởng khoa Dược, Bệnh viện Phụ  Sản Thanh 

Hóa 
 

26 Ông Lê Đăng Khoa, Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa  

27 Ông Nguyễn Viết Hải, Phó Giám đốc, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa  

28 
Bà Hoàng Thị Chiến, Điều dưỡng viên khoa Hô hấp, Bệnh viện 

Nhi Thanh Hóa 
 

29 
Ông Trịnh Xuân Sơn, Trưởng khoa Hóa Sinh, Bệnh viện Nhi 

Thanh Hóa 
 

30 
Bà Lữ Thị Hòa, Bác sĩ CKII, Trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh 

viện Nhi Thanh Hóa 
 

31 
Ông Dương Văn Minh, Trưởng phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Nhi 

Thanh Hóa 
 

32 
Ông Nguyễn Duy Thái, Trưởng khoa Nội dị ứng – Cơ xương 

khớp, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa 
 

33 
Bà Phạm Thị Phương, Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Bệnh 

viện Nhi Thanh Hóa 
 

34 
Ông Lê Văn Trường, Phó Trưởng khoa Chấn Thương chỉnh hình-

Thẩm mỹ - Bỏng, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa 
 

35 
Ông Phạm Anh Minh, Trưởng khoa Thần kinh-Tâm bệnh, Bệnh 

viện Nhi Thanh Hóa 
 

36 Ông Trần Văn Thiết, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu   

37 
Ông Mai Văn Thắng, Phó trưởng khoa Dược và vật tư y tế, Bệnh 

viện Ung Bướu tỉnh Thanh Hoá 
 



 

TT Họ và tên, Chức vụ, đơn vị công tác 
Ghi 

chú 

38 Bà Vũ Thị Hằng, Trưởng khoa Nội 1, Bệnh viện Ung bướu   

39 Ông Phạm Đức Cường, Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần  

40 
Ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chuyên viên phòng Kế hoạch tổng hợp, 

Bệnh viện Tâm thần 
 

41 
Ông Hoàng Văn Thụ, Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh 

viện Phổi Thanh Hóa 
 

42 Ông Nguyễn Hữu Tài, Trưởng khoa Nội 2, Bệnh viện Phổi   

43 Ông Nguyễn Văn Tâm, Giám đốc Bệnh viện Y dược cổ truyền  

44 
Ông Nguyễn Hoàng Trung; Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, 

Bệnh viện Y dược cổ truyền 
 

45 
Bà, Cao Thị Hiền; Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Bệnh viện 

Y dược cổ truyền 
 

46 
Ông Cao Thạch Tâm, Phó Trưởng Khoa Nội A, Bệnh viện Y dược 

cổ truyền Thanh Hóa  
 

47 Ông Hà Khánh Dư, Giám đốc Bệnh Nội tiết   

48 
Ông Trương Khắc Quỳnh, Trưởng khoa Cận lâm sàng, Bệnh viện 

Nội tiết Thanh Hóa 
 

49 
Ông Trần Văn Sơn, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Bệnh 

viện Mắt Thanh Hóa  
 

50 
Bà Nguyễn Thị Hiền, Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn,  Bệnh 

viện Phục hồi chức năng tỉnh Thanh Hóa 
 

51 
Bà Lê Thị Na, Trưởng khoa Dược, Vật tư – Thiết bị y tế, Bệnh 

viện Phục hồi chức năng tỉnh Thanh Hóa 
 

52 
Bà Lương Thị Hạnh, Phó Trưởng khoa Xét nghiệm, Bệnh viện đa 

khoa khu vực Ngọc Lặc 
 

53 
Bà Trương Thị Hải, Phó Trưởng khoa Nội Tim mạch- Lão học, 

Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc 
 

54 
Ông Nguyễn Văn Khoa, Phó Giám đốc, Bệnh viện Đa khoa khu 

vực Nghi Sơn 
 

55 
Ông Mai Trọng Thọ, Chuyên viên, Phòng Kế hoạch tổng hợp, 

Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn 
 

56 
Ông Nguyễn Văn Thành, Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp, 

Bệnh viện đa khoa thành phố Thanh Hóa 
 

57 
Ông Hoàng Ngọc Linh, Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Bệnh 

viện đa khoa thành phố Sầm Sơn 
 



 

TT Họ và tên, Chức vụ, đơn vị công tác 
Ghi 

chú 

58 
Bà Phạm Thị Trang, Trưởng phòng Điều dưỡng, Bệnh viện đa 

khoa thành phố Sầm Sơn 
 

59 Ông Vũ Văn Chính, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung  

60 
Ông Ngọ Chí Khâm, Trưởng khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và 

chống độc, Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung 
 

61 
Bà Hoàng Thị Dung, Trưởng khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa 

huyện Hà Trung 
 

62 
Bà Nguyễn Thị Hằng, Phó trưởng phòng Tổ chức hành chính, 

Bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn 
 

63 
Ông Lê Anh Tính, Trưởng khoa Dược, Bệnh viện đa khoa huyện 

Nga Sơn 
 

64 Ông Lê Đình Tiệp, Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Hậu Lộc  

65 
Ông Trịnh Danh Minh, Phó Giám đốc, Bệnh viện đa khoa huyện 

Hậu Lộc 
 

66 
Ông Hoàng Sỹ Dũng, Trưởng khoa Sản - Bệnh viện đa khoa huyện 

Hậu Lộc 
 

67 
Ông Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Nông 

Cống 
 

68 
Ông Trịnh Thăng Nguyên, Trưởng khoa Sản, Bệnh viện đa khoa 

huyện Quảng Xương 
 

69 
Ông Nguyễn Thế Phong, Phó trưởng khoa Nội, Bệnh viện đa khoa 

huyện Quảng Xương 
 

70 
Bà Phạm Thị Thủy, Nữ hộ sinh trưởng Khoa Sản – Phụ khoa, 

Bệnh viện đa khoa huyện Đông Sơn 
 

71 
Bà Trương Thị Huệ, Điều dưỡng phòng Công tác xã hội Bệnh viện 

đa khoa huyện Yên Định 
 

72 
Bà Nguyễn Thị Dung, Trưởng khoa Nội, Bệnh viện đa khoa huyện 

Triệu Sơn 
 

73 
Bà Lê Thị Tuyết, Điều dưỡng trưởng, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa 

khoa huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa 
 

74 
Ông Nguyễn Đình Hải, Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm 

Thủy 
 

75 
Ông Hoàng Văn Định; Trưởng khoa Liên chuyên khoa, Bệnh viện 

đa khoa huyện Lang Chánh, Thanh Hóa 
 

76 
Ông Nguyễn Công Thành, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính - 

Tài vụ, Bệnh viện Đa khoa huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
 

77 
Ông Hà Văn Bảo, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện đa 

khoa huyện Như Xuân 
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DANH SÁCH TẬP THỂ ĐỀ NGHỊ BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

(Kèm theo Công văn số         /SYT-TCCB ngày       /12/2023 của Sở Y tế) 

 

 

TT Tên đơn vị Ghi chú 

1 Phòng Hành chính tổng hợp, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm  

2 
Phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Thanh Hóa 
 

3 
Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh Thanh Hóa 
 

4 
Trạm Y tế phường Quảng Hưng, Trung tâm Y tế thành phố Thanh 

Hóa 
 

5 
Khoa Chăm sóc sức khoẻ sinh sản, Trung tâm Y tế thành phố Thanh 

Hóa 
 

6 Phòng Đào tạo - Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

7 Trung tâm Huyết học – Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh  

8 Phòng Tài chính kế toán, Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa  

9 Khoa Hóa Sinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa  

10 Phòng Điều dưỡng - Bệnh viện Phụ sản Thanh Hoá   

11 Khoa Hồi sức cấp cứu sản - Bệnh viện Phụ sản Thanh Hoá   

12 Khoa Hóa sinh, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa  

13 Khoa Mắt, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa  

14 Khoa Phục hồi chức năng – Đông y, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa  

15 Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa  

16 Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Phổi Thanh Hoá  

17 Khoa Nội 2, Bệnh viện Phổi Thanh Hóa  

18 Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Y dược cổ truyền  

19 Bệnh viện Nội tiết Thanh Hóa  

20 Phòng Tổ chức - Hành chính, Bệnh viện Mắt  

21 Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc  

22 Phòng Hành chính Quản trị, Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc  

23 Khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn  

24 Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung  

25 Bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn  



 

TT Tên đơn vị Ghi chú 

26 
Khoa Chẩn đoán hình ảnh và Thăm dò chức năng, Bệnh viện Đa 

khoa huyện Quảng Xương 
 

27 Khoa Gây mê Hồi sức, Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa  

28 Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Thủy  

29 Khoa Ngoại, Bệnh viện đa khoa huyện Bá Thước  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UBND TỈNH THANH HOÁ 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

DANH SÁCH TẬP THỂ ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG  

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ 

(Kèm theo Công văn số         /SYT-TCCB ngày       /12/2023 của Sở Y tế) 

 

 

TT Đơn vị 

1 Trung tâm Kiểm nghiệm Thanh Hoá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UBND TỈNH THANH HOÁ 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

DANH SÁCH TẬP THỂ ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG  

HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG NHÌ 

(Kèm theo Công văn số         /SYT-TCCB ngày       /12/2023 của Sở Y tế) 

 

 

TT Đơn vị 

1 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UBND TỈNH THANH HOÁ 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG  

BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

(Kèm theo Công văn số         /SYT-TCCB ngày       /12/2023 của Sở Y tế) 

 

 

TT Họ và tên, Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú 

1 Ông Nguyễn Ngọc Thanh, Trưởng khoa Nội Hô hấp, Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa 
 

2 Ông Mai Quang Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản 

Thanh Hóa 
 

3 Ông Lê Văn Thế, Trưởng phòng điều dưỡng, Bệnh viện 

Phục hồi chức năng tỉnh Thanh Hóa 
 

4 Bà Nguyễn Thị Hà, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa 

huyện Hà Trung 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UBND TỈNH THANH HOÁ 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

DANH SÁCH TẬP THỂ ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG  

TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC 

(Kèm theo Công văn số         /SYT-TCCB ngày       /12/2023 của Sở Y tế) 

 

 

TT Tên đơn vị 
Ghi 

chú 

1 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm  

2 Trung tâm Kiểm nghiệm Thanh Hóa  

3 
Khoa Sức khỏe sinh sản, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Thanh Hóa 
 

4 Trung tâm Giám định Y khoa  

5 Trung tâm Pháp y Thanh Hoá  

6 
Phòng Hành chính tổng hợp, Trung tâm Y tế thành phố Thanh 

Hóa 
 

7 Trung tâm Y tế huyện Nga Sơn  

8 Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Lộc  

9 Trung tâm Y tế huyện Quan Hóa  

10 Trung tâm Y tế huyện Như Thanh  

11 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa  

12 
Trung tâm Thận - Lọc Máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh 

Hóa 
 

13 
Khoa Cấp cứu- Hồi sức tích cực 02, Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Thanh Hóa 
 

14 Khoa Bệnh Nhiệt Đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa  

15 Phòng Tổ chức cán bộ - Bệnh viện Phụ sản Thanh Hoá   

16 Khoa Phụ III - Bệnh viện Phụ sản Thanh Hoá   

17 Phòng Tài chính kế toán, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa  

18 Khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa  

19 
Khoa Chấn thương chỉnh hình - Thẩm mỹ - Bỏng, Bệnh viện 

Nhi Thanh Hóa 
 

20 
Khoa Giải phẫu bệnh - Tế bào, Bệnh viện Ung bướu tỉnh 

Thanh Hóa 
 

21 Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa  

22 Bệnh viện Y dược cổ truyền Thanh Hoá  



 

TT Tên đơn vị 
Ghi 

chú 

23 Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Mắt Thanh Hóa  

24 Khoa Khám bệnh - Cấp cứu, Bệnh viện Mắt Thanh Hóa  

25 Khoa Xét nghiệm, Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc  

26 Khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung  

27 Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung  

28 Khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn  

29 Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện đa khoa huyện Nông Cống  

30 Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Xương  

31 Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện đa khoa huyện Yên Định  

32 Phòng Tài chính kế toán, Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn  

33 Phòng Điều dưỡng, Bệnh viện đa khoa huyện Thọ Xuân  

34 
Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện đa khoa huyện Lang 

Chánh 
 

35 Khoa Đông y, Bệnh viện đa khoa huyện Như Xuân  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UBND TỈNH THANH HOÁ 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

DANH SÁCH TẬP THỂ ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG  

CỜ THI ĐUA CỦA UBND TỈNH 

(Kèm theo Công văn số         /SYT-TCCB ngày       /12/2023 của Sở Y tế) 

 

 

TT Đơn vị Ghi chú 

1 Bệnh viện Mắt Thanh Hóa  

2 Bệnh viện đa khoa huyện Hậu Lộc  

3 Bệnh viện đa khoa huyện Thiệu Hóa   
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